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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập kiến thức :

       Một số yếu tố của truyện, thơ đã được học ở nửa đầu học kì 1

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

       - Đọc hiểu văn bản 

       - Viết bài nghị luận văn học

2. NỘI DUNG


  2.1. Phạm vi kiến thức, kĩ năng

     Bài 1. Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

      Đọc:

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện, điểm nhìn trần thuật…

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong chỉnh thể của tác phẩm.

- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản.

      Viết:

         Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (những đặc điểm trong nghệ thuật tự sự (nghệ thuật kể chuyện).
     Bài 2. Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình
     Đọc

      - Nhận biết, phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ, vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.

      - Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo được thể hiện trong văn bản thơ, phân tích được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh, thông điệp, bài học cuộc sống từ văn bản thơ.

   Viết

Viết được văn bản nghị luận về một bài thơ: tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh của một văn bản thơ.

2.2. Bảng năng lực và cấp độ tư duy
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	Kĩ năng
	  Đơn vị kiến thức
	              Mức độ nhận thức
	
	

	
	
	
	     Biết
	   Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	     Tỉ lệ

	
	
	
	S.câu
	Tỉ lệ
	S.câu
	Tỉ lệ
	S.câu
	Tỉ lệ
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	Tỉ lệ
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	  1
	Đọc hiểu
	Một văn bản nghị luận xã hội
	   2
	10%
	   2
	20%
	   1
	10%
	 0
	0%
	   5
	  40%

	  2
	Viết
	Tạo lập văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ hoặc truyện
	   1*
	15%
	   1*
	15%
	    1*
	20%
	1*
	10%
	   1*
	   60%

	  3
	Tổng
	
	   25%
	 35%
	   30%
	           10%
	   100%


2.3. Câu hỏi minh họa
a/ Với mức độ nhận biết:

+ Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản.

+ Chỉ ra những hình ảnh thể hiện một nội dung nào đó trong đoạn văn bản.

+ Chỉ ra 2, 3 chi tiết thể hiện nội dung nào đó trong đoạn văn bản.

 + Xác định các bộ phận trong một câu văn.

+Theo tác giả, có những lí do nào…..?

+Theo tác giả, có mấy yếu tố……?

b/ Với mức độ thông hiểu:

+ Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp nghệ thuật.

+ Nêu ý nghĩa của một nhận định xuất hiện trong văn bản.

+ Em hiểu chi tiết ....trong văn bản như thế nào?

+ Tại sao tác giả lại nói.....?

c/ Với mức độ vận dụng:
+ Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc đoạn văn bản trên.

+ Từ nội dung của văn bản, trình bày suy nghĩ về.......

+ Anh/chị có đồng ý với quan điểm sau đây ....hay không? Vì sao?
+ Viết một đoạn văn ngắn về một nội dung có liên quan đến văn bản đọc hiểu.

*Câu hỏi tạo lập văn bản nghị luận:

  (Câu hỏi thể hiện cả 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) 
   - Phân tích vai trò của người kể chuyện trong truyện “Chí Phèo” của Nam Cao.

   - Phân tích nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh.


   - Phân tích nghệ thuật tự sự của truyện ngắn “Lụm còi” của Nguyễn Ngọc Tư.

   -  Phân tích cấu tứ và hình ảnh thơ trong bài “Tràng giang” của Huy Cận. 

   - Phân tích một bài thơ mà bạn cho là có cấu tứ độc đáo.

2.4. Đề minh họa 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Môn: Ngữ văn - Lớp 11

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC - HIỂU (4.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau: 

Người ta thường nói rằng: “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”. Kể từ khi tạo hóa làm ra con người thì tất cả sinh ra đều bình đẳng, mọi người đều có tư cách, có địa vị như nhau, không phân biệt đẳng cấp trên dưới, giàu nghèo.

   […]

Vậy mà nhìn rộng ra khắp xã hội, cuộc sống con người luôn có những khoảng cách một trời một vực. Đó là khoảng cách giữa người thông minh và kẻ đần độn; giữa người giàu và người nghèo; giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đẳng. Như thế là tại làm sao? Cuốn sách dạy tu thân “Thục ngữ giáo” có câu “Kẻ vô học là người không có tri thức, kẻ không có tri thức là người ngu dốt”. Câu nói trên đây cũng có thể hiểu: sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ đần độn là ở chỗ có học hay vô học mà thôi. 

Trên thế gian có cả việc khó lẫn việc dễ. Người làm việc khó được coi là người quan trọng. Người làm việc dễ thường có địa vị thấp, bị coi thường. Công việc cần sự khổ nhọc về tinh thần được xem là việc khó, còn lao động chân tay là việc dễ. Vì thế người trí thức là những người có địa vị cao, quan trọng. Một khi đã là những người có địa vị, quan trọng thì đương nhiên gia đình họ cũng giàu sang sung túc đến mức tầng lớp hạ đẳng nằm mơ cũng không được. Tuy vậy, nếu suy nghĩ kĩ lưỡng gốc rễ của vấn đề thì chỉ có một nguyên nhân. Đó chẳng qua là do có chịu khó học hay không mà thôi, chứ có người nào được trời phú cho đâu. Ngạn ngữ có câu: “Trời không ban cho con người phú quý. Chính con người tạo ra giàu sang phú quý”. Có nghĩa là Trời nhìn vào kết quả hoạt động, lao động của con người để ban thưởng. 

                                                      (Fukuzawa Yukichi, Khuyến học, Phạm Hữu Lợi dịch, 
                                                                          NXB Thế giới, TP. Hồ Chí Minh, 2021)

Trả lời câu hỏi:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích.

Câu 2. Dựa vào đoạn trích, hãy cho biết đâu là nguyên nhân gốc rễ của việc bất bình đẳng giữa người với người? 

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn sau: Đó là khoảng cách giữa người thông minh và kẻ đần độn; giữa người giàu và người nghèo; giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp hạ đẳng. 
Câu 4. Anh/ chị hiểu như thế nào về nội dung của câu ngạn ngữ: Trời không ban cho con người phú quý. Chính con người tạo ra giàu sang phú quý?

Câu 5. Thông điệp nào từ đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh/ chị? Lí giải.

II. VIẾT (6.0 điểm)

     Anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận bàn về đặc sắc trong cách kể chuyện của nhà văn qua văn bản sau:

(Lược dẫn: Vợ của nhân vật xưng “tôi” mua một con chó, nhưng nó rất xấu xí nên chẳng ai dám đến gần. Mấy người quen của nhân vật “tôi” định bụng sẽ giết thịt nó để làm một chầu nhậu, nhưng rồi giặc đến, mọi người đều phải bỏ làng chạy giặc. Vì vướng víu nên gia đình, nhân vật “tôi” đành phải bỏ con chó lại nhà cụ bếp Móm và nhờ cụ nuôi hộ. Trước khi ra đi, vợ của nhân vật “tôi” đã xích con chó vào gốc cây để nó khỏi chạy theo). 

“Ắng!… Ắng! Ắng!…” Tiếng con chó lồng lộn, cuống quít đằng sau bước chân tôi. Nó như gọi tôi, nó như kêu cứu, như than khóc, oán trách…

Ra khỏi ngõ tôi thoảng nghe tiếng chị vợ cả nói với chồng:

– Vợ chồng nhà ấy họ đi đấy à? Này, họ bỏ lại con chó cậu ạ.

Và tiếng anh chồng dấm dẳn:

– Đến người cũng chả chắc giữ được nữa là con chó!…

Tôi xóc lại cái quai ba lô, bước theo hút cái bóng nhà tôi đang đi xăm xắm xuống đồi.

[…]

Tiếng con chó từ trong nhà cụ bếp Móm đưa ra vẫn nghe rõ mồn một “Ắng!… Ắng! Ắng!…”. Tiếng con chó da diết, nhọn hoắt xói vào ruột gan tôi. “Thôi để chuyến này về tao nuôi. Tao sẽ nuôi mày, tao không bỏ mày đâu…”.

Tôi nhủ thầm với tôi một lần nữa như vậy.

(Lược một đoạn: sau khi giặc rút, gia đình nhân vật “tôi” về lại làng, nhưng nhân vật “tôi” đã quên bẵng con chó). 

Một hôm tôi chợt thấy cặp kính trắng lấp loáng của Đặng “cồn” từ đầu ngõ đi vào, bấy giờ tôi mới giật mình, sực nhớ đến con chó. Tôi quay lại hỏi nhà tôi:

– À, mình này! Con chó nhà ta đâu nhỉ? Mình chưa vào trong cụ bếp dắt nó về à?

Nhà tôi đứng ngẩn ra một lúc. Có lẽ nhà tôi cũng không ngờ rằng tôi đã về bằng ấy ngày giời rồi vẫn không nói chuyện con chó ấy với tôi.

– Nó chết rồi!… – Nhà tôi nói khe khẽ.

– Chết rồi? Làm sao mà chết được?…

Tôi trố mắt lên hỏi lại. Nhà tôi cúi mặt xuống, thở dài:

– Nó chết thương lắm cơ mình ạ. Không phải nó chết trong cụ bếp Móm đâu. Nó về nhà ta nó chết đấy.

Nhà tôi ngừng lại, cắn môi chớp chớp hai mắt nhìn ra ngoài sân. Lát sau, nhà tôi đứng dậy mời Đặng vào trong nhà, rót nước mời anh rồi mới tiếp tục câu chuyện.

Chao ôi! Con chó xấu xí ấy của tôi! Con chó từ lúc mua, đến lúc chết không được một lần vuốt ve! Nó đã chết một cách thảm thương và trung hậu quá. Từ hôm vợ chồng tôi gửi lại nó cho ông cụ bếp Móm, con chó không chịu ăn uống gì. Nó chỉ kêu. Nó kêu suốt ngày, suốt đêm. Một đêm, ông cụ bếp không thấy con chó kêu nữa, thì ra nó đã xổng xích đi đâu mất rồi.

Hôm nghe tin giặc rút, ở trong khe đồn Khau Vắt dọn về, nhà tôi tạt vào nhà cụ bếp Móm định đem con chó về nhân thể, nhưng vào đến nơi thì nó không còn đấy nữa. Lúc ấy nhà tôi cũng yên trí là con chó mất rồi. Chắc chắn nó sẽ lạc vào một trại ấp nào đấy và người ta làm thịt nó.

Nhưng khi nhà tôi về đến nhà, bà con xóm giềng vừa chạy sang láo nháo thăm hỏi thì, ở ngoài vườn sau, có mấy tiếng chó hú lên thảm thương và ghê rợn.

Từ sau bụi dứa rậm rạp, con chó khốn khổ ấy lảo đảo đi ra. Người nó run lên bần bật. Nó gầy quá, chỉ còn một dúm xương da xộc xệch, rụng hết lông. Nó đói quá, đi không vững nữa. Nó đi ngã dụi bên này, dụi bên kia. Rồi nó không còn đủ sức mà đi nữa. Nó nằm bệt trên đất, rúm người lại, lết lết về phía nhà tôi. Lúc ấy cả người nó chỉ còn có cái đuôi là còn ngó ngoáy được để mừng chủ và cái lưỡi liếm liếm vào tay chủ. Khốn nạn con chó! Được gặp chủ nó mừng quá. Từ trong hai con mắt đờ đẫn của nó mấy giọt nước chảy ra. Lát sau thì nó không liếm được nữa, cái đuôi ngoáy yếu dần, yếu dần rồi im hẳn. Nó chết.

Tôi tối sầm mặt lại, vừa thương xót con chó, vừa thấy xấu hổ. Quả thật tôi chỉ là một thằng tồi. Một thằng ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ đến mình và vợ con mình. Đến như con chó mình nuôi, mình đối xử với nó có được như cái tình nghĩa của nó đối xử với mình đâu?

[…]

(Trích Con chó xấu xí, Kim Lân, in trong Tuyển tập Kim Lân, Nxb Văn học)

*Chú thích: Kim Lân (1920-2007), quê ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sáng tác của ông tập trung vào mảng đề tài người nông dân và nông thôn Bắc Bộ. Đóng góp văn học nổi bật nhất của Kim Lân thể hiện ở lĩnh vực truyện ngắn với cách kể chuyện tự nhiên, hồn hậu, hóm hỉnh, cách tái hiện sinh động ngôn ngữ giao tiếp đời thường của người bình dân...

                               -----------------------------Hết-------------------------------
                                                                            Hoàng Mai, ngày 03 tháng 10 năm 2026

                                                                                           TỔ TRƯỞNG

                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Thủy

